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UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:        /QĐ-SGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày    tháng      năm 2024
                     

QUYẾT ĐỊNH
Thu hồi Phù hiệu xe kinh doanh vận tải

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 
định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Số 10/2020/NĐ-CP ngày ngày 17 tháng 
01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận 
tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao 
thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch 
vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 54/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của 
UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai;

Xét báo cáo về việc ngừng kinh doanh, thanh lý phương tiện của các Đơn 
vị kinh doanh vận tải;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện và Người 
lái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi không thời hạn Phù hiệu xe kinh doanh vận tải do Sở Giao 
thông vận tải tỉnh Đồng Nai cấp với các thông tin sau:

STT Tên đơn vị Biên kiểm 
soát

Loại Phù 
hiệu Ngày cấp Số seri Ngày hết 

hạn

1 60C46105 Tải 14/02/2020 01365/2020 03/09/2026

2 61B02967 Hợp đồng 26/09/2019 2022HĐ/2019 03/09/2026

3 60B04043 Hợp đồng 12/01/2022 049HĐ/2022 05/01/2029

4 61B03070 Hợp đồng 15/10/2019 2154HĐ/2019 03/09/2026

5 60A38833 Hợp đồng 29/06/2022 603HĐ/2022 29/06/2029

6

Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tài Lộc Phát

60C58613 Container 11/05/2021 0295CT/2021 05/05/2028
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7 Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đồng Tiến 60F00488 Hợp đồng 13/01/2023 247HĐ/2023 13/01/2025

8 60A92467 Hợp đồng 30/03/2021 0218HĐ/2021 20/03/2028

9
CN Liên hiệp Hợp tác xã Vận tải Cơ giới 

TP. HCM tại Đồng Nai 37A95413 Hợp đồng 05/12/2022 1407HĐ/2022 05/12/2024

10 Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại 
dịch vụ Mã Đà 60F01192 Hợp đồng 03/02/2023 330HĐ/2023 11/08/2024

11 60B05173 Hợp đồng 25/02/2019 0526HĐ/2019 12/06/2024

12 60B05181 Hợp đồng 28/01/2019 0363HĐ/2019 12/06/2024

13 60B05256 Hợp đồng 17/01/2019 0238HĐ/2019 12/06/2024

14 60B03296 Hợp đồng 11/07/2018 1497HĐ/2018 12/06/2024

15 60B05164 Hợp đồng 30/01/2019 0431HĐ/2019 12/06/2024

16 60B04780 Hợp đồng 09/07/2018 1472HĐ/2018 12/06/2024

17 60B03324 Hợp đồng 11/04/2019 0847HĐ/2019 12/06/2024

18 72B02728 Hợp đồng 19/10/2018 383HĐ/ĐNAI 12/06/2024

19 60B01693 Hợp đồng 12/03/2018 087HĐ/ĐNAI 12/06/2024

20 60B03499 Hợp đồng 22/03/2018 0673HĐ/ĐNAI 12/06/2024

21

Hợp tác xã Vận tải Cường Thuận

76C11901 Tải 17/01/2019 02168/2019 12/06/2024

22 Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Trường An 86C08883 Tải 16/09/2019 20059/2019 16/05/2024

23 60B03209 Hợp đồng 26/12/2022 1737HĐ/2022 26/12/2024

24 60C30345 Tải 07/11/2022 3322/2022 07/11/2025

25 60C24012 Tải 07/11/2022 3332/2022 07/11/2025

26 60C51008 Tải 08/11/2022 3339/2022 08/11/2025

27 60C06663 Tải 08/11/2022 3340/2022 08/11/2025

28

Hợp tác xã Vận tải Vĩnh Cửu

60C52137 Tải 08/11/2022 3342/2022 08/11/2025

29 60F01151 Hợp đồng 27/10/2023 1528HĐ/2023 18/10/2026

30
Công ty TNHH Hiên Phong Phú

60F01110 Hợp đồng 27/10/2023 1530HĐ/2023 18/10/2026

31 Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long Bình 60F00005 Hợp đồng 30/09/2020 1221HĐ/2020 22/06/2025

32 60H01325 Container 04/03/2022 0176CT/2022 04/03/2024

33 60H01396 Container 04/03/2022 0177CT/2022 04/03/2024

34

Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ vận tải 
Nhơn Trạch

60H01304 Container 19/01/2022 071CT/2022 19/01/2024

35 60H05875 Tải 24/02/2022 1029/2022 06/09/2025

36 61H11070 Tải 31/07/2023 2336/2023 31/07/2028

37

Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thành Phát

60H05373 Tải 10/02/2022 0908/2022 06/09/2025

38 60F00237 Hợp đồng 20/12/2021 879HĐ/2021 10/12/2028

39 49B01127 Hợp đồng 16/11/2023 1741HĐ/2023 16/11/2024

40 49H00164 Tải 15/05/2023 1603/2023 15/05/2025

41 49C07526 Tải 20/04/2023 1413/2023 20/04/2025

42 49F00461 Hợp đồng 31/03/2023 633HĐ/2023 31/03/2025

43 51B31542 Hợp đồng 15/12/2022 159HĐ/2022 15/12/2024

44

Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Phương Lâm

50F00740 Hợp đồng 29/12/2022 1773HĐ/2022 29/12/2024

45 60F00732 Hợp đồng 21/08/2023 1244HĐ/2023 21/08/2030

46
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hòa Phát

60B05124 Hợp đồng 07/05/2021 0347HĐ/2021 22/03/2024
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47 61H10792 Container 24/04/2023 236CT/2023 24/04/2030

48 60H05572 Tải 25/01/2022 0857/2022 25/01/2029

49 49C16879 Tải 26/07/2019 16054/2019 22/03/2024

50 60C09974 Tải 20/08/2019 16846/2019 22/03/2024

51 60C44739 Tải 14/11/2019 23674/2019 22/03/2024

52 60C13777 Tải 06/01/2020 00126/2020 22/03/2024

53 60C27388 Tải 12/02/2020 01297/2020 22/03/2024

54 60C46612 Tải 06/03/2020 02527/2020 22/03/2024

55 60C46524 Tải 06/03/2020 02528/2020 22/03/2024

56 60C33440 Tải 19/03/2020 02917/2020 22/03/2024

57 60C47273 Tải 08/04/2020 03893/2020 22/03/2024

58 86C11734 Tải 13/04/2020 03971/2020 22/03/2024

59 60C47891 Tải 13/04/2020 03979/2020 22/03/2024

60 60C47802 Tải 05/05/2020 04715/2020 22/03/2024

61 60C48427 Tải 13/05/2020 04935/2020 22/03/2024

62 60C52446 Tải 25/05/2020 05825/2020 22/03/2024

63 60C47907 Tải 26/05/2020 05877/2020 22/03/2024

64 60C48698 Tải 27/05/2020 05932/2020 22/03/2024

65 60C35363 Tải 03/06/2020 06106/2020 22/03/2024

66 60C55162 Tải 02/07/2020 07517/2020 22/03/2024

67 86C12291 Tải 03/07/2020 07540/2020 22/03/2024

68 61C39099 Tải 21/07/2020 07766/2020 22/03/2024

69 60H00440 Tải 15/10/2020 09334/2020 22/03/2024

70 60C47259 Tải 03/04/2020 3462/2020 22/03/2024

71 61C15903 Tải 22/07/2019 15783/2019 22/03/2024

72 60H00493 Tải 19/10/2020 09373/2020 22/03/2024

73 51D43334 Tải 02/11/2023 3202/2023 02/11/2030

74 60C37849 Tải 17/08/2021 2547/2021 30/05/2028

75 51D40552 Tải 03/07/2018 10265/2018 22/03/2024

76 60C48349 Tải 08/06/2020 06425/2020 22/03/2024

77 60H05729 Tải 25/02/2022 1031/2022 25/02/2029

78 60B05474 Hợp đồng 26/08/2019 1727HĐ/2019 22/03/2024

79 77B02334 Hợp đồng 12/11/2019 2382HĐ/2019 12/09/2025

80 60E00253 Hợp đồng 28/12/2021 942HĐ/2021 12/09/2025

81 43C22458 Tải 13/05/2020 5203/2020 12/09/2025

82 43C22490 Tải 13/05/2020 5204/2020 12/09/2025

83

Hợp tác xã Đông Á

51D32465 Tải 05/08/2019 16153/2019 12/09/2025

84 Công ty CP Vận tải Taxi Long Thành 60E01262 Taxi 27/11/2023 407TX/2023 27/11/2024

85 60A81793 Taxi 26/05/2021 072TX/2021 15/05/2028

86
CN Đồng Nai – Công ty TNHH Đồng 

Thúy 60A43332 Taxi 09/11/2022 178TX/2022 09/11/2027
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87 60E00479 Taxi 29/04/2022 042TX/2022 29/04/2027

88 60E00428 Taxi 20/01/2022 018TX/2022 18/01/2027

89 49A28601 Taxi 21/08/2023 081TX/2023 21/08/2025

90 60E00513 Taxi 17/10/2023 306TX/2023 17/10/2025

91 60A58171 Taxi 11/10/2021 121TX/2021 20/09/2026

92

Công ty CP Tập đoàn Vận tải Sài Gòn

60A55314 Taxi 11/10/2021 94TX/2021 20/09/2026

93 CN Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Đồng 
Nai 60E00354 Hợp đồng 07/12/2021 839HĐ/2021 07/12/2028

94 95A06119 Taxi 15/11/2021 600TX/2021 30/11/2026

95 60A19170 Taxi 15/11/2021 518TX/2021 15/11/2026

96 60A29192 Taxi 10/11/2021 487TX/2021 10/11/2026

97 60A34470 Taxi 25/11/2021 687TX/2021 30/11/2027

98 60A34458 Taxi 08/11/2021 260TX/2021 30/10/2026

99

CN Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại 
Đồng Nai

60A34559 Taxi 25/11/2021 662TX/2021 30/11/2027

100 Hợp tác xã Dịch vụ vận tải ô tô Định 
Quán 60B03047 Hợp đồng 26/08/2019 1728HĐ/2019 18/04/2026

101 60C26467 Container 22/08/2019 0962CT/2019 10/04/2024

102 60C31233 Đầu kéo 12/05/2020 102ĐK/2020 10/04/2024

103 60C53825 Đầu kéo 21/04/2020 087ĐK/2020 10/04/2024

104 60H03736 Đầu kéo 12/01/2022 017ĐK/2022 10/04/2024

105 60C26570 Đầu kéo 12/01/2022 014ĐK/2022 10/04/2024

106 60C26017 Đầu kéo 12/01/2022 019ĐK/2022 10/04/2024

107 60C33564 Đầu kéo 17/01/2022 027ĐK/2022 10/04/2024

108 60C27955 Đầu kéo 12/01/2022 018ĐK/2022 10/04/2024

109 60H02883 Đầu kéo 04/06/2021 122ĐK/2021 10/04/2024

110 60C55912 Đầu kéo 12/01/2022 015ĐK/2022 10/04/2024

111 60C56313 Đầu kéo 12/01/2022 012ĐK/2022 10/04/2024

112

Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Tổng 
hợp Bình An

60B02909 Hợp đồng 11/05/2020 0677HĐ/2020 10/04/2024

113 Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải và Xây dựng 
Thanh Đức 51B26185 Hợp đồng 04/01/2023 060HĐ/2023 04/01/2025

114 Hợp tác xã Vận tải Tân Tiến 60C29528 Tải 14/09/2020 08856/2020 14/09/2027

115 60B01148 Hợp đồng 14/01/2020 0176HĐ/2020 19/12/2024

116
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận 

tải Vình Phú 60B00606 Hợp đồng 14/01/2020 0169HĐ/2020 19/12/2024

Lý do: các phương tiện mang biển số nêu trên ngừng kinh doanh; thanh lý 
chuyển đi nơi khác và trả lại Phù hiệu do Sở Giao thông vận tải Đồng Nai cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền Phòng Quản 
lý Vận tải - Phương tiện và Người lái lập biên bản và ký xác nhận thu hồi phù 
hiệu đối với các phương tiện đã được thanh lý, không tiếp tục hoạt động kinh 
doanh vận tải.
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Điều 3. Trưởng phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và Người lái, Chánh 
Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Đơn vị tại Điều 1 và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở;
- Đăng cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 
Phụng

KT. GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC
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